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                 DỰ THẢO



TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, 
khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa



Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13;
- Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
- Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15; 
- Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;
- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;
- Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; 
- Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí;
- Nghị định số 23/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực tài nguyên nước;
- Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐND ngày 16/10/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
- Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Quy định mức thu 0 đồng đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến;
- Nghị quyết số 141/NQ-TT ngày 22/4/2026 của Thường trực HĐND tỉnh ban hành Danh mục Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định chi tiết các nội dung được giao.
2. Cơ sở thực tiễn
2.1. Kết quả việc thu phí trong các năm qua
a) Đối với tỉnh Ninh Thuận (trước sáp nhập):
Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã được HĐND tỉnh Ninh Thuận thông qua tại Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21/12/2020). Đối với tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến thì được miễn 100% mức thu phí theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 của HĐND tỉnh Ninh Thuận.
Theo số liệu tổng hợp, từ năm 2021 đến hết tháng 7/2025, tổng số giấy phép tài nguyên nước được cấp là 61 giấy phép; tổng số phí thu được là: 94.840.000 đồng và nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định. 
b) Đối với tỉnh Khánh Hòa (trước sáp nhập):
Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành ngày 13/12/2016, gồm: Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND về phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hết hiệu lực kể từ ngày 13/01/2020 (theo Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của UBND tỉnh về công bố kết quả hệ thông hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa kỳ hệ thống hóa 2019-2023). Do đó, cơ quan thu phí chưa có quy định để áp dụng thu phí thẩm định cấp giấy phép tài nguyên nước kể từ sau ngày 13/01/2020 cho đến nay.
2.2. Sự cần thiết xây dựng và ban hành Nghị quyết mới
Hiện nay, căn cứ pháp lý để ban hành Nghị quyết thu phí đã có sự thay đổi; đồng thời, cho đến nay chưa ban hành thống nhất về mức phí khai thác, sử dụng nguồn nước chung cho tỉnh Khánh Hòa (sau sáp nhập), cụ thể:
[bookmark: _Hlk227137998]- Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27/11/2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, đã thay thế Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012). Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, đã thay thế Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013, Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/2/2023, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 và Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014). Đồng thời, ngày 17/01/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2026/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực tài nguyên nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 17/01/2026, đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 và Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ).
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 đã được thay thế bởi Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; Luật Phí và lệ phí năm 2015 (sửa đổi, bổ sung tại Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14); Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí (thay thế Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28/11/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí); Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thay thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019, trong đó quy định danh mục phí khai thác, sử dụng nguồn nước gồm 03 loại phí: (1) Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; (2) Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; (3) Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển.
- Bên cạnh đó, mức thu phí áp dụng theo quy định tại các Nghị quyết nêu trên của 02 tỉnh được xây dựng trên cơ sở mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng và 1.490.000 đồng/tháng nhưng đến nay mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng, từ ngày 01/07/2026 tăng lên 2.530.000 đồng/tháng. Ngoài ra, giá vật tư, văn phòng phẩm, chi thuê xe thẩm tra hiện trạng công trình khai thác, chi phục vụ công tác họp hội đồng thẩm định,… cũng tăng theo giá thị trường. 
[bookmark: loai_1_name]Với các nội dung nêu trên, căn cứ khoản 1 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; khoản 24 Điều 1 Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Để đảm bảo việc tổ chức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đáp ứng quy định pháp luật hiện hành và thống nhất mức phí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (sau sáp nhập), việc xây dựng và ban hành Nghị quyết nêu trên nhằm bãi bỏ Điều 13, Điều 14, Điều 15 và Điều 16 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Ninh Thuận Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận liên quan đến phí khai thác, sử dụng nguồn nước là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
- Thống nhất quy định về mức phí khai thác, sử dụng nguồn nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập. 
- Phù hợp với quy định mới của Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn Luật Tài nguyên nước.
- Bảo đảm mức thu phù hợp chi phí thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, bảo vệ tài nguyên nước. 
- Bảo đảm công khai, minh bạch, không trùng lặp với các khoản phí khác.
- Thực hiện đầy đủ quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc quy định phí theo Luật Phí và lệ phí.  
2. Quan điểm 
- Việc xây dựng Nghị quyết phải tuân thủ đúng các nguyên tắc, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Phí và lệ phí, Luật Tài nguyên nước.  Mức thu phí phải phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh và không quá chênh lệch với các địa phương có hoàn cảnh và điều kiện kinh tế tương đồng với tỉnh. 
- Mức thu phí phải bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân xin cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước.
- Việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh đảm bảo đầy đủ, đúng theo quy định và nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước được quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Ngày 17/8/2025, UBND tỉnh đã có Văn bản số 2200/UBND-KT về việc triển khai thi hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp (trong đó, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng mức phí thẩm định cấp giấy phép tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định). Trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 1615/SNNMT-CCTL ngày 02/02/2026 về việc đề xuất danh mục xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh và Sở Tư pháp tại Văn bản số 830/STP-NV1 ngày 27/02/2026 về việc tổng hợp danh mục văn bản quy định chi tiết các cơ quan, đơn vị; UBND tỉnh có Văn bản số 2200/UBND-KT ngày 09/3/2026 trình Thường trực HĐND tỉnh Danh mục nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao.
Ngày 22/4/2026, Thường trực HĐND tỉnh đã có Nghị quyết số 141/NQ-TT ban hành Danh mục Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định chi tiết các nội dung được giao, trong đó có Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Thực hiện nhiệm vụ được giao và căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo (Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã triển khai thực hiện các nội dung sau:
(1) Tổ chức xây dựng, thẩm định và phê duyệt Đề án thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa); làm cơ sở xây dựng Nghị quyết.
(2) Xây dựng Hồ sơ dự thảo Nghị quyết (bao gồm: Tờ trình UBND tỉnh; dự thảo Nghị quyết; Bảng so sánh, thuyết minh dự thảo Nghị quyết) theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1 Điều 44 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ. Tên gọi của Nghị quyết phù hợp với quy định của Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật.
[bookmark: _GoBack](3) Phát hành Văn bản số ………/SNNMT-CCTL ngày …./…./2026 gửi đến các cơ quan, đơn vị: Báo và Phát thanh, truyền hình Khánh Hòa; các Sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh để thực hiện: đăng tải Hồ sơ dự thảo Nghị quyết trên cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 44 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ; lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo Nghị quyết; lấy ý kiến các Sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu theo quy định tại khoản 25 Điều 1 Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ (trong đó gồm có các Sở: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ) theo quy định. Phát hành Văn bản số ………/SNNMT-CCTL ngày …./…./2026 gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để thực hiện phản biện xã hội đối với Hồ sơ dự thảo Nghị quyết theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 44 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ.
(4) Thực hiện tổng hợp, tiếp thu, chỉnh sửa ý kiến góp ý, phản biện xã hội và hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Nghị quyết và thực hiện đăng tải bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường sau khi kết thúc thời hạn lấy ý kiến tại Báo cáo số ……./BC-SNNMT ngày …/…/2026. Thời gian đăng tải được thực hiện kể từ ngày …/…/2026 tại địa chỉ: https://snnmt.khanhhoa.gov.vn.
(5) Phát hành Văn bản số ………/SNNMT-CCTL ngày …./…./2026 gửi Hồ sơ dự thảo Nghị quyết đến Sở Tư pháp để thẩm định theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 44 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ. Qua thẩm định, Sở Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số …../BC-STP ngày …/…/2026.
(6) Thực hiện tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định và chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Nghị quyết; trình UBND tỉnh; đồng thời gửi Sở Tư pháp theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ tại Văn bản số ……./SNNMT ngày …/…/2026.
Đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Nghị quyết nêu trên đảm bảo đúng trình tự quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục của dự thảo Nghị quyết 
Bố cục của dự thảo Nghị quyết gồm 2 phần như sau:
a) Căn cứ pháp lý để ban hành Nghị quyết.
b) Nghị quyết gồm có 03 Điều, cụ thể:
- Điều 1. Nghị quyết này quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:
+ Phạm vi điều chỉnh;
+ Đối tượng áp dụng;
+ Tổ chức thu phí;
+ Mức thu phí;
+ Quản lý và sử dụng phí.
- Điều 2. Hiệu lực thi hành.
- Điều 3. Tổ chức thực hiện.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết 
“Điều 1. Nghị quyết này quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, bao gồm: 
a) Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất;
b) Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; 
c) Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển.  
2. Đối tượng áp dụng:
a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
b) Các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn nước.
3. Tổ chức thu phí: Sở Nông nghiệp và Môi trường.
4. Mức thu phí:
Biểu mức thu phí khai thác, sử dụng nguồn nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
							        Đơn vị tính: đồng/hồ sơ
	TT
	Nội dung
	Mức thu

	1
	Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất

	1.1
	[bookmark: _Hlk224637150]Phí thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất

	a
	Thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất công trình có quy mô khai thác dưới 200 m³/ngày đêm
	1.500.000

	b
	Đề án thăm dò nước dưới đất công trình có quy mô khai thác từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ngày đêm
	1.500.000

	c
	Đề án thăm dò nước dưới đất công trình có quy mô khai thác từ 1.000 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm
	5.500.000

	d
	Đề án thăm dò nước dưới đất công trình có quy mô khai thác từ 3.000 m3/ngày đêm đến dưới 5.000 m3/ngày đêm
	6.300.000

	1.2
	[bookmark: _Hlk224637191]Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất

	a
	Báo cáo kết quả thi công giếng khai thác công trình có quy mô khai thác dưới 200 m³/ngày đêm
	1.500.000

	b
	Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất công trình có quy mô khai thác từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ngày đêm
	5.100.000

	c
	Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất công trình có quy mô khai thác từ 1.000 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm
	5.600.000

	[bookmark: _Hlk224637242]d
	Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất công trình có quy mô khai thác từ 3.000 m3/ngày đêm đến dưới 5.000 m3/ngày đêm
	6.700.000

	1.3
	[bookmark: _Hlk224637860]Phí thẩm định báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất

	[bookmark: _Hlk224637872]a
	Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất công trình có quy mô khai thác dưới 200 m3/ngày đêm
	1.500.000

	b
	Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất công trình có quy mô khai thác từ 200 m³/ngày đêm đến dưới 1.000 m³/ngày đêm
	5.000.000

	c
	Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất công trình có quy mô khai thác từ 1.000 m³/ngày đêm đến dưới 3.000 m³/ngày đêm
	5.900.000

	d
	Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất công trình có quy mô khai thác từ 3.000 m³/ngày đêm đến dưới 5.000 m³/ngày đêm
	6.400.000

	2
	Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển 

	a
	Đề án khai thác, sử dụng nước mặt: Hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác lớn hơn 0,5 m3/s đến dưới 1 m3/s và có dung tích toàn bộ từ 0,5 triệu m3 đến dưới 1 triệu m3; Công trình khai thác nước mặt khác hồ chứa, đập dâng thủy lợi hoặc cụm công trình cống, trạm bơm khai thác nước mặt trong hệ thống công trình thủy lợi (không xác định được cụ thể nhu cầu, quy mô khai thác của từng cống, trạm bơm) để cấp cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô hoặc tổng quy mô khai thác nước dưới 2 m3/giây hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng lớn hơn 100 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm; Công trình khai thác nước biển phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản trên đảo, đất liền có quy mô khai thác lớn hơn 100.000 m3/ngày đêm đến dưới 250.000 m3/ngày đêm
	1.500.000

	b
	Đề án khai thác, sử dụng nước mặt: Hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác từ 1 m3/s đến dưới 2 m3/s và có dung tích toàn bộ từ 1 triệu m3 đến dưới 3 triệu m3; Công trình khai thác nước mặt khác hồ chứa, đập dâng thủy lợi hoặc cụm công trình cống, trạm bơm khai thác nước mặt trong hệ thống công trình thủy lợi (không xác định được cụ thể nhu cầu, quy mô khai thác của từng cống, trạm bơm) để cấp cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô hoặc tổng quy mô khai thác nước từ 2 m3/giây đến dưới 5 m3/giây hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 5.000 m3/ngày đêm; Công trình ngăn sông, suối, kênh, mương rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan (trừ hồ chứa, đập dâng thuỷ lợi, thuỷ điện) có tổng chiều dài hạng mục công trình ngăn sông, suối, kênh, mương rạch từ 30m đến dưới 50m (đối với cống ngăn sông, suối, kênh, mương rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan có tổng chiều rộng thông nước từ 5m đến dưới 50m); Công trình khai thác nước biển phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản trên đảo, đất liền có quy mô khai thác từ 250.000 m3/ngày đêm đến dưới 500.000 m3/ngày đêm; Công trình khai thác nước mặt để phát điện với công suất lắp máy lớn hơn 50 kW đến dưới 5.000 kW
	6.000.000

	c
	Đề án khai thác, sử dụng nước mặt: Hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác từ 2 m3/s đến dưới 5 m3/s và có dung tích toàn bộ từ 3 triệu m3 đến dưới 5 triệu m3; Công trình khai thác nước mặt khác hồ chứa, đập dâng thủy lợi hoặc cụm công trình cống, trạm bơm khai thác nước mặt trong hệ thống công trình thủy lợi (không xác định được cụ thể nhu cầu, quy mô khai thác của từng cống, trạm bơm) để cấp cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô hoặc tổng quy mô khai thác nước từ 5 m3/giây đến dưới 7 m3/giây hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 5.000 m3/ngày đêm đến dưới 25.000 m3/ngày đêm; Công trình ngăn sông, suối, kênh, mương rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan (trừ hồ chứa, đập dâng thuỷ lợi, thuỷ điện) có tổng chiều dài hạng mục công trình ngăn sông, suối, kênh, mương rạch từ 50m đến dưới 100m (đối với cống ngăn sông, suối, kênh, mương rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan có tổng chiều rộng thông nước từ 50m đến dưới 100m); Công trình khai thác nước biển phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản trên đảo, đất liền có quy mô khai thác từ 500.000 m3/ngày đêm đến dưới 750.000 m3/ngày đêm; Công trình khai thác nước mặt để phát điện với công suất lắp máy từ 5.000 kW đến dưới 10.000 kW
	6.700.000

	d
	Đề án khai thác, sử dụng nước mặt: Hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác từ 5 m3/s đến dưới 10 m3/s và có dung tích toàn bộ dưới 5 triệu m3; Công trình khai thác nước mặt khác hồ chứa, đập dâng thủy lợi hoặc cụm công trình cống, trạm bơm khai thác nước mặt trong hệ thống công trình thủy lợi (không xác định được cụ thể nhu cầu, quy mô khai thác của từng cống, trạm bơm) để cấp cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô hoặc tổng quy mô khai thác nước từ 7 m3/giây đến dưới 10 m3/giây  hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 25.000 m3/ngày đêm đến dưới 50.000 m3/ngày đêm; Công trình ngăn sông, suối, kênh, mương rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan (trừ hồ chứa, đập dâng thuỷ lợi, thuỷ điện) có tổng chiều dài hạng mục công trình ngăn sông, suối, kênh, mương rạch từ 100m đến dưới 200m (đối với cống ngăn sông, suối, kênh, mương rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan có tổng chiều rộng thông nước từ 100m đến dưới 200m); Công trình khai thác nước biển phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản trên đảo, đất liền có quy mô khai thác từ 750.000 m3/ngày đêm đến dưới 1.000.000 m3/ngày đêm; Công trình khai thác nước mặt để phát điện với công suất lắp máy từ 10.000 kW đến dưới 30.000 kW
	7.400.000

	3
	Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất
	1.500.000

	4
	Phí thẩm định đề án, báo cáo đối với trường hợp đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác tài nguyên nước; thẩm định hồ sơ, điều kiện trong trường hợp gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
	Bằng 50% mức phí quy định tại Số thứ tự 1, 2, 3 Biểu này


5. Đối tượng miễn nộp phí:
a) Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật.
b) Hộ nghèo theo chuẩn nghèo được quy định.
c) Đồng bào dân tộc thiểu số cư trú tại các xã thuộc khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định.
d) Người khuyết tật theo quy định của pháp luật.
6. Quản lý và sử dụng phí:
a) Cơ quan thu phí nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thẩm định, thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
b) Các nội dung liên quan đến việc kê khai, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí được thực hiện theo quy định Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13, Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí và các quy định khác có liên quan.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết ngày có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
2. Áp dụng miễn 100% mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tương ứng trong Biểu mức thu phí quy định tại khoản 4 Điều 1 khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thông qua Dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Nghị quyết 13/2025/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
3. Nghị quyết này bãi bỏ Điều 13, Điều 14, Điều 15 và Điều 16 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
4. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định viện dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia thực hiện và giám sát Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.”.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA 
1. Nguồn lực thực hiện: Không phát sinh nguồn ngân sách nhà nước.
2. Thời gian trình thông qua: Vào Kỳ họp thứ 3 năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Gửi kèm theo:  
- Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 
- Bảng so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Nghị quyết; 
- Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình góp ý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức (gửi kèm văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương);
- Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp;
- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp;
- Đề án số 8806/ĐA-SNNMT ngày 19/6/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành Đề án thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
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